[bookmark: _Toc106030068]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

[bookmark: _Toc106030069]I. Giới thiệu về gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu 06: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị, khắc phục ngập úng tại khu dân cư tổ 4,5,8 khu Hà Lầm 5, phường Hà Lầm.
        - Nguồn vốn: Nguồn ngân sách phường
        - Thời gian thực hiện: 180 ngày.
	1. Phạm vi công việc của gói thầu.
[bookmark: bookmark22]Quy mô dự án Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị, khắc phục ngập úng tại khu dân cư tổ 4, 5, 8 khu Hà Lầm 5, phường Hà Lầm gồm các hạng mục sau:
 1.1. Đường giao thông: 
a) Bình đồ Bình đồ đã được UBND phường Hà Lầm và các cơ quan liên quan thống nhất theo sơ đồ mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/500.
 - Bình đồ tuyến giữ nguyên theo đường hiện trạng. Vòng tránh tối đa các điểm khống chế trên mặt bằng như các nhà dân kiên cố; các công trình công cộng, các cột điện trung thế, cao thế, công trình thủy lợi... 
- Yếu tố hình học của tuyến (bán kính cong nằm, chiều dài đoạn thẳng, chiều dài đường cong ...) phù hợp với cấp đường thiết kế; 
- Hướng tuyến hài hòa với điều kiện địa hình, cảnh quan khu vực dự án. - Giảm thiểu tối đa khối lượng giải phóng mặt bằng. 
* Kết quả thiết kế 
- Mặt cắt 1 - 1; mặt cắt 2 - 2; Bm = 5,5m; Bvh=3,0+3,0m Tuyến nghiên cứu có tổng chiều dài tuyến L = 332.3m. Trong đó: 
+ Tuyến 1: có chiều L=68.70m. 
+ Tuyến 2: có chiều L=37.00m. + Tuyến 3: có chiều L=132.68m. 
+ Tuyến 4: có chiều L=93.91m. 
- Mặt cắt 3 - 3; Bm = 2,5m; Tuyến nghiên cứu có tổng chiều dài tuyến L = 73.71m. Trong đó: 
Đường mở rộng làm mới: Bê tông nhựa C16 dày 7cm; tưới nhũ tương dính bám TC nhựa 1,0kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm+ Tuyến 5 có chiều dài L=73.71m 
b) Trắc dọc: 
- Cao độ đường đỏ bám sát theo mặt đường hiện trạng 
- Độ dốc dọc lớn nhất: Idmax = 2.05% 
- Độ dốc dọc nhỏ nhất: Idmin = 0,0% c) Trắc ngang: 
- Bề rộng mặt đường Bm = 5,5m; Độ dốc ngang mặt đường i=2,0% dốc về tuyến cống thoát nước; cụ thể cho từng vị trí mặt cắt như sau: 
+ Mặt cắt 1 - 1; mặt cắt 2 - 2; Bm = 5,5m; Bvh=3,0+3,0m. 
+ Đường bao quanh hồ mặt cắt : Bm=2.5m, lề không gia cố 0.5m, dốc 1 mặt vào phía hồ i=2% 
+ Kết cấu mặt; lớp móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 30cm, nền đường đầm chặt k=0.95. 
+ Kết cấu áo đường đường bao quanh hồ: Bê tông xi măng M250# dày 15cm; trên lớp móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm; nền đường đầm chặt k-0.95. 
+ Kết cấu via hè: lát đá xẻ KT=400x400x50mm, vữa XM mác 75# dày 25mm, bê tông đá 2x4 mác150# dày 100mm, lót Nilon 01 lớp. 
+ Cấu tạo viên bó via: viên đá xẻ KT=230x300x800mm (áp dung viên via cho bên đường thẳng); viên KT=230X300X300MM (áp dụng viên via cho đoạn cong). 
+ Tấm đan rãnh tam giác đá xẻ KT-250x500x50mm. d) Hệ thống báo hiệu đường bộ: Thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT 
1.2. San nền. 
- Tính toán khối lượng san nền theo phương pháp lưới ô vuông với bước lưới 10m. Khối kượng san nền bao gồm khối lượng đất đắp trong các ô đất. 
- Khối lượng đất đắp: V1 = 1345.77m3 
- Khối lượng đất đào: V2 = 16.88 m3 
1.3. Cải tạo hồ nước: 
- Nạo vét lòng hồ hiện trạng đến cao trình đáy -0,3 đến ±0.0m, tổng diện tích nạo vét lòng hồ F= 693.16m2 
- Gia cố mái hồ bằng hệ thống kè đứng kết hợp mái nghiêng, kết cấu cụ thể như sau: 
+ Kè đứng bằng bê tông trọng lực M250 dài L= 99.5m, chiều cao tường kè không kể móng H= 2,0m, đỉnh tường rộng 0,5m, chân tường rộng 1,1m, lưng tường kè bố trí lỗ thoát nước bằng ống nhựa PVC D75mm kết hợp tầng lọc ngược; móng tường kè bằng bê tông M250 dày 80cm, dưới lót bạt dứa, đệm đá dăm 2x4 dày 15cm trên nền gia cố cọc tre đường kính cọc 10 đến 12cm dài 3m, mật độ cọc 25 cọc/m2, chống xói chân kè bằng đá hộc xếp khan. 
+ Kè mái nghiêng: Hình thước kè mái bằng bê tông M250 dày 15cm, dưới lót bạt dứa. Chiều dài 1 đơn nguyên dầm L= 10,0m. Dầm khóa đỉnh kè kích thước BxH= (0,4x0,5)m, dài L=121.96m. 
+ Đỉnh kè mái nghiêng bố trí hệ thống lan can bằng inox 304. 
1.4. Hệ thống thoát nước: 
* Thoát nước mưa: 
- Hướng dốc thoát nước dốc theo độ dốc địa hình, và dốc theo hướng thoát ra cống thoát nước mưa chung của khu vực. 
- Cải tạo, nâng thành cống hiện trạng B2000 để phù hợp với san nền. Hệ thống thoát nước mưa ở tuyến đường 5,5m cấu tạo bởi cống thoát nước đặt dưới lòng đường kết hợp với các giếng thu nước mưa kiểu trực tiếp. Cấu tạo đối với cống thoát nước mưa dưới lòng đường là cống tròn BTCT D800+1000 đúc sẵn. 
- Hố ga thu nước mặt đường thiết kế đảm bảo khoảng cách từ 20-30m/1 hố ga, đặt dọc theo đường giao thông. Đối với các tuyến đường thiết kế tuyến cống thu nước 1 bên sử dụng hố ga thu và thoát nước qua đường bằng cống tròn BTCT D300, tải trọng H13. Bố trí thiết kế các hố ga tại các vị trí góc ngoặt, giao nhau và các hố ga thăm trên tuyến theo tiêu chuẩn. 
- Đối với tuyến đường 2,5m cống thoát nước mặt chịu lực có B=500, thành cống BTCT mác 250 dày 20cm. Tấm đan BTCT có khe hở để thu gom nước mặt đường. 
1.5. Hệ thống điện chiếu sáng: 
1.5.1. Lựa chọn tuyến cấp điện: 
- Đảm bảo chức năng định vị, dẫn hướng cho các phương tiện tham gia giao thông. 
- Chất lượng chiếu sáng cao. 
- Hiệu quả kinh tế cao: giảm chi phí cho công tác vận hành và bảo dưỡng. 
- Đảm bảo an toàn, vận hành thuận tiện và tiết kiệm. 
- Đảm bảo tổn thất điện áp cuối tuyến không vượt quá 5% Uđm. 
- Tuyến phải đảm bảo hành lang an toàn và đảm bảo mỹ quan theo quy hoạch. 
1.5.2. Các giải pháp kỹ thuật: 
+ Hiện trạng lưới điện hạ thế 0,4kV trong khu vực dự án: Hiện trạng lưới điện hạ thế 0,4kV trong khu vực đang được cấp điện bằng đường dây trên không. Các tuyến đường dây trên không 0,4kV được lắp đặt trên cột BTLT độc lập. Chủ yếu sử dụng các loại cáp treo vặn xoắn: ABC-(4x70) và các phụ kiện treo cáp vặn xoắn. Các công tơ 1 pha được lắp đặt trong các hòm công tơ treo trên cột BTLT. Dây dẫn vào các hộ tiêu thụ điện chủ yếu sử dụng dây bọc cách điện PVC do các hộ tự đầu tư. 
+ Hiện trạng hệ thống điện chiếu sáng trong khu vực dự án: Hệ thống điện chiếu sáng do dân cư tự lắp, sử dụng dây LV-ABC (2x16)mm2 cấp nguồn cho hệ thống. Sử dụng cần đèn L cao 1,5m độ vươn 1m + tay lắp cần đèn và lắp bóng đèn LED trên cột BTLT hiện có, tay bắt cần đèn hiện trạng đã bị han gỉ không thể tận dụng lại. 
+ Giải pháp lưới điện hạ thế 0,4kV. 
- Tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt hoàn trả tuyến đường dây hạ thế trên không 0,4kV trong phạm vi dự án do quy hoạch mở rộng lòng đường. Sử dụng cột BTLT cao 8,5m 
- Cáp hạ thế trên không lắp đặt hoàn trả: sử dụng loại cáp vặn xoắn LV-ABC (4x70)mm2, chiều dài tuyến cáp khoảng: 150m. 
+ Giải pháp lưới điện chiếu sáng. 
- Tháo dỡ và lắp đặt lại dây LV-ABC (2x16)mm2 hiện có, lặp đặt mới đường dây LV-ABC (2x16) mm2 cấp điện cho bóng đèn trên tuyến đường làm mới. 
- Tháo dỡ và lắp đặt lại cần đèn + chóa đèn LED hiện có và lặp đặt mới cần đèn + chóa đèn led trên cột bê tông lắp dựng mới. 
* Lưu ý:
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công là toàn bộ khối lượng sản phẩm chính của
công trình, các nhà thầu cần nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế và bảng tiên lượng mời
thầu để kiểm tra, bóc tách khối lượng khi lập hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phát hiện
phần khối lượng mời thầu chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để bên mời thầu xem xét tại bước thương thảo Hợp đồng. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.
- Trường hợp nhà thầu không đề xuất khối lượng tính thiếu thì được hiểu nhà thầu hoàn thành công trình theo đúng hồ sơ thiết kế và không đề nghị phát sinh khối lượng trong quá trình thi công theo hợp đồng nếu trúng thầu.
[bookmark: _Toc106030070]2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành
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[bookmark: _Toc106030071]III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
	Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.
[bookmark: _Toc106030072]Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình và thống nhất cho việc kiểm tra nghiệm thu, ngoài các quy định trong quản lý chất lượng, quy chế tư vấn giám sát; Chủ đầu tư giới thiệu một số quy trình thi công và nghiệm thu:
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ  thiết kế thi công đã được phê duyệt và theo các tiêu chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của nhà nước Việt Nam.
Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của đơn vị thiết kế.
Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do mình đảm nhiệm trước Nhà nước và Chủ đầu tư.
Phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Phải thực hiện đúng và đủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ra trong các quy trình thi công và nghiệm thu, các quy định về thí nghiệm kiểm tra công trình hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền.
Các chỉ dẫn, trình tự thủ tục thi công và nghiệm thu đều phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
	Stt
	Ký hiệu
	Tên tiêu chuẩn

	I
	Nhóm tiêu chuẩn chung về thi công và nghiệm thu công trình

	1
	TCVN 4252:2012
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công

	2
	TCVN 4055:1985
	Quản lí chất lượng, thi công và nghiệm thu

	3
	TCVN 5637:1991
	Quản lí chất lượng xây lắp công trình xây dựng-nguyên tắc cơ bản

	4
	TCVN 5638:1991
	Đánh giá chất lượng công tác xây lắp – nguyên tắc cơ bản

	5
	TCVN 5640:1991
	Bàn giao công trình xây dựng – nguyên tắc cơ bản

	6
	TCVN 4055:2012
	Tổ chức thi công

	7
	TCXDVN 371:2006
	Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

	8
	TCVN 4091:1985
	Nghiệm thu các công trình xây dựng

	II
	Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác đất, nền, móng

	1
	TCVN 4447:2012
	Công tác đất – thi công và nghiệm thu

	2
	TCVN 9361:2012
	Công tác nền móng – thi công và nghiệm thu

	3
	TCVN 9394:2012
	Đóng và ép cọc – thi công và nghiệm thu

	III
	Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu bê tông

	1
	TCVN 5724:1993
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu

	2
	TCVN 8828 : 2011
	Bê tông – yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

	3
	TCVN 9340:2012
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

	4
	TCVN 9343:2012
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – hướng dẫn công tác bảo trì

	5
	TCVN 9345:2012
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

	6
	TCVN 9382:2012
	Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

	7
	TCVN 9115 : 2012
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép -thi công và nghiệm thu

	8
	TCVN 9347:2012
	Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn – phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt

	IV
	Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu kết cấu thép

	1
	TCXD 170:1989
	Kết cấu thép – gia công, lắp ráp và nghiệm thu –
yêu cầu kĩ thuật

	2
	TCXDVN 314:2005
	Hàn kim loại – thuật ngữ và định nghĩa.

	3
	TCVN 7296 : 2003
	Hàn – dung sai chung cho các kết cấu hàn – kích thước dài và kích thước góc – hình dạng và vị trí

	4
	TCVN 8789 : 2011
	Sơn bảo vệ kết cấu thép – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

	5
	TCVN 8790 : 2011
	Sơn bảo vệ kết cấu thép – quy trình thi công và nghiệm thu

	6
	TCVN 9276 : 2012
	Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công

	V
	Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu công tác hoàn thiện

	1
	TCVN 4516:1988
	Hoàn thiện mặt bằng xây dựng -quy phạm thi công và nghiệm thu

	2
	TCVN 9377-1:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu

	3
	TCVN 4519 - 1988
	Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – Quy phạm thi công và nghiệm thu

	4
	TCVN 9385 - 2012
	Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

	VI
	Tiêu chuẩn thi công điện chiếu sáng

	1
	TCVN 4756/1989
	Tiêu chuẩn quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện

	2
	TCVN 19/1984 và TCVN 21/1984
	Quy phạm trang bị điện

	3
	TCVN 4086:1995
	Quy phạm an toàn lưới điện trong xây dựng

	4
	TCN-19-2006
	Quy phạm trang bị điện - Phần II: “Hệ thống đường dây dẫn điện”

	5
	TCVN5847-2016
	Tiêu chuẩn về kết cấu bê tông cốt thép

	6
	TCVN 7998:2009 (TCVN 5849:1994); IEC 60305, IEC 60372, IEC 60471, IEC 60120 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
	Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm cách điện

	7
	IEC 60502; TCVN 5844:1994; TCVN 5935-1&2:2013
	Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm cáp ngầm trung áp

	8
	IEC 62271-102
	Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm cầu dao cách ly

	9
	TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013
	Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm dây dẫn hạ áp

	
	Các tiêu chuẩn hiện hành khác của Việt Nam


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
2.1. Tiếp nhận mặt bằng công trình:
Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, nhà thầu liên hệ với chủ đầu tư để làm các thủ tục cần thiết nhằm tiếp nhận mặt bằng công trình để triển khai thực hiện gói thầu. Chủ đầu tư sẽ bàn giao hiện trạng thực của công trình và tổ chức cuộc họp để nhà thầu lên kế hoạch triển khai thi công và bàn bạc về phương án mặt bằng thi công, đường vận chuyển... Khi tiếp nhận mặt bằng sẽ có biên bản bàn giao và kỹ nhận giữa các bên có liên quan theo quy định.
Nhà thầu cần liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin phép sử dụng đường và các phương tiện vận chuyển trong quá trình thi công, phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.
	STT
	Loại công tác
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn

	1
	Hệ thống quy chuẩn xây dựng Việt Nam
	

	2
	Công trình xây dựng - Tổ chức thi công
	TCVN 4055:2012;

	3
	Quản lý chất lượng công trình xây dựng
	NĐ số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021


	2.2. Biển báo thi công:
	Phải có bảng hiệu công trình có ghi thông tin cụ thể của gói thầu, thành phần có liên quan và bố trí đầy đủ biển báo theo quy định. Nội dung bảng hiệu, biển báo phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
	2.3. Các công trình tạm:
	Phải bố trí nhà tạm cho Ban chỉ huy công trình để ở và điều hành thi công, nhà tạm để ở và sinh hoạt hàng ngày cho công nhân, nhà vệ sinh tại hiện trường và nhà kho để chứa vật tư, máy móc thiết bị trong quá trình thi công.
	2.4. Cấp điện, nước thi công:
	Nhà thầu phải liên hệ với các bên có liên quan để sử dụng nguồn điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt hàng ngày tại công trình. Nhà thầu phải trả các chi phí này trong suốt quá trình thực hiện gói thầu. Nhà thầu cần phải bố trí máy phát điện dự phòng tại công trình để đảm bảo việc thi công được liên tục trong trường hợp công trường mất điện
	Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cao để dẫn tới các điểm dùng điện, phải có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn hiện hành.
	2.6. Thông tin liên lạc:
	Nhà thầu cần phải đảm bảo thông tin liên lạc tại công trường với các bên liên quan liên tục 24/24 giờ.
	2.7. Các yêu cầu khác:
	Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức bộ máy chỉ huy trưởng công trường
	Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức quản lý nhân lực, vật tư, thiết bị tại công trường và bố trí công nhân phù hợp với yêu cầu từng công việc cụ thể.
	Nhà thầu phải có biện pháp quản lý chất lượng thi công và được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp nhận.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
* Yêu cầu chung :
	Tất cả các chủng loại vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình phải đáp ứng theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, khuyến khích nhà thầu sử dụng các vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào công trường. Các loại vật liệu sử dụng có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hợp pháp, có đầy đủ các chứng chỉ, chứng nhận đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp, vật tư máy móc thiết bị trước khi nhập vào công trình phải được sự đồng ý của Tư vấn giám sát và phê duyệt của Chủ đầu tư bằng văn bản.
	Toàn bộ thiết bị cung cấp cho gói thầu phải mới 100% được sản xuất gần nhất trở lại đây. Đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu nhà thầu phải có giấy chứng nhận chất lượng C/O và C/Q cho chủ đầu tư, trong một số trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát thì thiết bị, vật tư nhập khẩu phải được kiểm định chứng nhận của cơ quan độc lập.
	Nguồn cung cấp vật tư cho công trình Nhà thầu có thể dùng từ nhiều nguồn nếu thấy nguồn cung cấp nào có lợi và phải đảm bảo yêu cầu thiết kế và E-HSMT đã nêu trên.
Các loại vật liệu, vật tư thiết bị chủ yếu đưa vào sử dụng cho công trình phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về thông số, tính năng kỹ thuật theo bảng dưới đây:
	TT
	Danh mục vật liệu, vật tư, thiết bị chủ yếu
	Yêu cầu tối thiểu về thông số, tính năng kỹ thuật của vật tư, thiết bị

	I
	Nhóm vật liệu, vật tư xây lắp

	1
	Xi măng các loại
	Đảm bảo TCVN 2682:2009 và TCVN 6260:2009;
+ Cung cấp hồ  sơ về chủng loại, Thương Hiệu, Đơn vị cung cấp.

	2
	Cát các loại (cát vàng, cát xây, trát)
	Đảm bảo TCVN 7570:2006
+ Cung cấp hồ  sơ về chủng loại, Thương Hiệu, Đơn vị cung cấp.

	3
	Đá các loại, cấp phối đá dăm
	Đảm bảo TCVN 7570:2006
+ Cung cấp hồ  sơ về chủng loại, Thương Hiệu, Đơn vị cung cấp.

	4
	Thép tròn các loại
	Đảm bảo TCVN 1651-1:2018
+ Cung cấp hồ  sơ về chủng loại, Thương Hiệu, Đơn vị cung cấp.

	5
	Thép hình, thép tấm các loại
	Đảm bảo TCVN 10358:2014
+ Cung cấp hồ  sơ về chủng loại, Thương Hiệu, Đơn vị cung cấp.

	6
	Gạch xây
	Đảm bảo  TCVN 6477:2016 
+ Cung cấp hồ  sơ về chủng loại, Thương Hiệu, Đơn vị cung cấp.

	7
	Bó vỉa đá, đá lát vỉa hè
	+ Cung cấp hồ  sơ về chủng loại, Thương Hiệu, Đơn vị cung cấp.

	8
	Đèn, cột đèn chiếu sáng
	+ Cung cấp hồ  sơ về chủng loại, Thương Hiệu, Đơn vị cung cấp


[bookmark: _GoBack]4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
- Tuân thủ theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, thực hiện thi công xây lắp công trình theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành và quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.
-  Nhà thầu phải lập kế hoạch, tiến độ thi công trình Chủ đầu tư phê duyệt.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
Tuân theo các Quy phạm hiện hành và các tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
+ Các đơn vị thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống cháy, nổ trên phạm vi toàn công trường.
+ Những khu vực công trường có chứa vật liệu dễ cháy, xăng dầu, bình hơi hoặc thiết bị áp lực,…phải đảm bảo khoảng cách tới khu dân cư theo quy định về phòng chống cháy nổ, có hàng rào cách ly và biển báo cấm lửa, cấm người không phận sự đến gần, đồng thời phải bố trí và  bảo quản tốt các thiết bị dụng cụ, phương tiện chống cháy thích hợp.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Trong quá trình xây lắp, các đơn vị thi công trên công trường phải đảm bảo
+ Thải nước, bùn, rác, vật liệu phế thải, đất, cát ra khu vực dân cư, đường sá, ao hồ, đồng ruộng xung quanh.
- Giữ vệ sinh và an toàn lao động.
+ Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu thi công phải tuân theo các quy định của chính quyền địa phương.
+ Các phương tiện vận chuyển vật liệu, phế thải, đất đá,…phải có thùng xe được che chắn kín và giằng buộc vững để tránh rơi đổ vật liệu được vận chuyển xuống đường.
- Chống rung ồn quá mức, khi sử dụng các biện pháp thi công cơ giới phải lựa chọn giải pháp thi công hợp lý, thích hợp với đặc điểm tình hình, vị trí của công trường. Ở những khu vực thi công gần nhà dân, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, phải ưu tiên chọn giải pháp thi công nào gây ra tiếng ồn và rung động nhỏ nhất.
- Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường do:
+ Xả ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn,…
- Bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh
+ Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công không được gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có. Những nơi có hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đi qua từ trước, Nhà thầu phải có biện pháp bảo vệ để hệ thống này hoạt động bình thường. Nhà thầu chỉ được phép thay đổi, di chuyển hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng sau khi có văn bản của cơ quan quản lý hệ thống công trình này cho phép thay đổi, di chuyển, cung cấp sơ đồ chỉ dẫn cần thiết của toàn bộ hệ thống và thoả thuận các biện pháp tạm thời để duy trì điều kiện bình thường cho sinh hoạt và sản xuất của dân cư trong vùng.
+ Nếu Bên mời thầu thấy các biện pháp phòng ngừa của Nhà thầu vẫn chưa thích hợp thì Nhà thầu phải tuân thủ biện pháp chỉ đạo của Bên mời thầu.
8. Yêu cầu về an toàn lao động
Nhà thầu phải đảm bảo những yêu cầu về an toàn lao động dưới đây:
- Chỉ được phép khởi công xây dựng sau khi đã lập mặt bằng thi công như quy định, trong đó thể hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
- Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ về bảo vệ lao động, bao gồm:
+ Thời gian làm việc và nghỉ ngơi.
+ Chế độ lao động nữ và lao động chưa thành niên.
+ Chế độ trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.
- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, trình độ bậc thợ, các kỹ thuật viên phải có chứng chỉ học tập an toàn lao động.
- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị và sử dụng đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất công việc, đặc biệt đối với các trường hợp làm việc ở những nơi nguy hiểm như trên cao, nơi sơ cứu và phương tiện cứu nạn.
- Xung quanh khu vực thi công phải có rào chắn, biển báo đang thi công, đèn tín hiệu màu đỏ...Các dụng cụ điện cầm tay trước khi sử dụng phải kiểm tra kỹ.
- Trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra tình trạng của tất cả các bộ phận đang thi công, dựng thêm rào chắn, biển báo... (nếu cần). Kiểm tra song mới cho công nhân làm việc. Trong khi đang làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm phải báo ngay cho đội trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật để xử lý kịp thời.
- Hết ca làm việc phải thu dọn đất thừa, các vỉa ba toa... gọn gàng, nhất là lối đi lại, dỡ các rào chắn tạm thời, biển báo, đèn tín hiệu để vào nơi quy định.
* Biện pháp an toàn khi vận chuyển:
- Vận chuyển cáp, thiết bị nặng bằng xe ôtô, khi vận chuyển phải cố định chắc chắn, kê chèn, chằng buộc, che chắn cẩn thận. Kiểm tra tải trọng của ôtô chuyên chở, không cho chở quá tải. Không được chạy quá nhanh khi chuyên chở tránh gây hư hỏng cho thiết bị vật liệu hay làm rơi ảnh hưởng đến người, vật xung quanh. Khi bốc dỡ các vật nặng như lô cáp, tó, sắt...phải chú ý kiểm tra kỹ tránh gây tai nạn.
- Giữ gìn vệ sinh phương tiện vận chuyển và môi trường xung quanh.
* Biện pháp an toàn trong thi công:
- Thi công tuyến đoạn nào hoàn thiện dứt điểm đoạn đó. Trả lại mặt bằng sạch sẽ vào ngày hôm sau.
- Đất đào lên phải xúc đổ gọn tránh vương vãi, đất thừa sẽ vận chuyển đến nơi quy định.
- Khi gặp các công trình ngầm phải báo cho chỉ huy công trình biết ngay và thực hiện các phương án xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của các công trình đó.
- Nhà thầu thi công phải tự đảm bảo các biện pháp an toàn cho người và thiết bị khi thi công.
- Nhà thầu thi công phải chịu mọi trách nhiệm đến vấn đề an toàn cho người và thiết bị khi thi công.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Công trình đấu thầu thực hiện là công trình gồm nhiều hạng mục công việc phức tạp. Nhà thầu cần lựa chọn kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn và kinh nghiệm để thi công công trình. Tổ chức nhân công đến công trường sẽ được điều động theo biểu đồ nhân lực trong tiến độ thi công và có báo cáo để được Bên mời thầu chấp nhận.
- Yêu cầu nhà thầu có thuyết minh chi tiết các biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công cho gói thầu.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
- Những thiết bị xe máy chính như máy đào, máy cẩu, máy trộn bê tông, cùng với các thiết bị khác đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
- Tất các các loại máy và thiết bị thi công thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc của bên thứ 3 do nhà thầu hợp đồng đều phải đảm bảo có đầy đủ giấy tờ minh chứng khả năng vận hành của thiết bị (giấy đăng ký, giấy đăng kiểm…).
- Yêu cầu nhà thầu có thuyết minh chi tiết các biện tổ chức thi công tổng thể và cho từng hạng mục của gói thầu.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Tuân thủ các quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra giám sát chất lượng công trình.
-  Yêu cầu đối với công trường xây dựng:Tất cả các công trình xây dựng phải được treo biển báo tại công trường thi công, nội dung biển báo gồm:
+ Tên chủ đầu tư xây dựng công trình, tổng vốn đầu tư, ngày khởi công, ngày hoàn thành;
+ Tên đơn vị thi công, tên người chỉ huy trưởng công trường;
+ Tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế;
+ Tên tổ chức hoặc người giám sát Xây lắp công trình;
+ Chủ đầu tư xây dựng công trình, chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm thiết kế, tổ chức hoặc người giám sát Xây lắp công trình ngoài việc ghi rõ tên, chức danh còn phải ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại.	
- Công trình đòi hỏi cao về chất lượng kỹ thuật, đảm bảo sử dụng lâu dài. Nhà thầu phải tuân thủ các quy định trong Hồ sơ thiết kế, điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành của Nhà nước.
- Các hạng mục công trình trước khi đưa vào sử dụng phải được nghiệm thu đúng theo các tiêu chuẩn đã quy định.
12. Yêu cầu khác:
- Ngoài các yêu cầu về kỹ thuật cụ thể tại các mục nêu trên, nhà thầu còn phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật khác theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành đối với các hạng mục công trình, công trình trong phạm vi của gói thầu. Đối với các nội dung không có quy định cụ thể trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, cho phép áp dụng, vận dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có tính chất tương tự nhưng phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn giám sát (nếu có).
13. Để đảm bảo nhà thầu tuân thủ theo các yêu cầu về thi công, lắp đặt; yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; yêu cầu về vệ sinh môi trường; yêu cầu về an toàn lao động và các yêu cầu khác được nêu trong E-HSMT, khi ký kết hợp đồng, Chủ đầu tư quy định về các mức phạt vi phạm như sau:
A. MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM VỀ CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ THI CÔNG:
	Stt
	Nội dung
	Mức phạt
(Đồng)

	I
	VẬT LIỆU THI CÔNG
	 

	1
	Sử dụng vật tư, thiết bị không đạt tiêu chuẩn hoặc chưa được nghiệm thu vật liệu đầu vào trong công trình - Đối với vật tư chính trong cấu tạo kết cấu, cấu kiện chính, vật liệu hoàn thiện chính, Các thiết bị chính trên sơ đồ nguyên lý
	100.000.000

	2
	Sử dụng vật tư, thiết bị không đạt tiêu chuẩn hoặc chưa được nghiệm thu vật liệu đầu vào trong công trình - Đối với vật tư phụ trong cấu tạo kết cấu, cấu kiện phụ, vật liệu hoàn thiện phụ, Các thiết bị phụ trên sơ đồ nguyên lý (chiếm tỷ trọng giá trị trong hợp đồng <10%)
	10.000.000

	   3
	Không tuân thủ quy định về lấy mẫu, quản lý mẫu vật liệu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành
	- Lần 1: 150.000.000 đồng;
- Lần 2: CĐT đơn phương chấm dứt Hợp đồng, Nhà thầu phải chịu phạt và bồi thường theo quy định của Hợp đồng;
- Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, CĐT sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định

	II
	VI PHẠM QUY TRÌNH KỸ THUẬT,  CHẤT LƯỢNG THI CÔNG
	 

	1
	Thi công sai quy trình thi công ảnh hưởng đến chất lượng cấu kiện sản phẩm (tùy mức độ vi phạm áp dụng mức phạt phù hợp)
	10.000.000 - 50.000.000

	2
	Thi công gây ảnh hưởng đến sản phẩm của nhà thầu khác trong cùng mặt bằng mà gây hậu quả, bị các nhà thầu khác khiếu nại
	10.000.000

	3
	Chất lượng thi công các hạng mục công trình hoặc công trình không đạt, phải làm lại. Đặc biệt, đối với công tác vệ sinh hoàn thiện bề mặt, nếu không vệ sinh được hoặc khó vệ sinh, Bên giao thầu có quyền yêu cầu làm lại
	100% chi phí làm lại

	4
	Thi công sai thiết kế được duyệt, thi công không đúng với biện pháp tổ chức thi công đã được phê duyệt
	100.000.000 (phạt thêm ngoài quy định tại Điều 23 của Hợp đồng)

	5
	Vi phạm công tác quản lý chất lượng thi công công trình gây sụp đổ hoặc chắc chắn sẽ gây sụp đổ công trình lân cận mặc dù chưa gây thiệt hại về  sức khỏe, tính mạng của người khác
	150.000.000

	6
	Không tuân thủ quy trình nghiệm thu, kiểm soát chất lượng:
	

	
	- Không gây hậu quả (hoặc hậu quả không nghiêm trọng)
	5.000.000

	
	- Gây hậu quả
	50.000.000

	7
	Nghiệm thu bộ phận công trình, hạng mục công trình nhưng không có bản vẽ hoàn công bộ phận công trình, hạng mục công trình; nghiệm thu công tác nhỏ lẻ không cần bản vẽ hoàn công nhưng chưa được kiểm đếm đo đạc xác định kích thước thực tế
	20.000.000

	8
	Không tổ chức giám sát thi công nội bộ
	20.000.000

	III
	VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NHÂN LỰC VÀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN
	 

	1
	Việc phạt vi phạm về tiến độ thi công.
	Theo quy định tại Điều 23 của Hợp đồng 

	2
	Không có biểu đồ nhân lực hoặc có nhưng không thực hiện đúng theo biểu đồ nhân lực (kể từ ngày CĐT phê duyệt):
	

	
	· Số lượng nhân công thực tế thiếu so với biểu đồ nhân lực trong vòng 10 ngày đầu
	500.000/ngày /người

	
	· Số lượng nhân công thực tế thiếu so với biểu đồ nhân lực trong vòng 10 ngày tiếp theo
	1.000.000/ngày /người

	
	· Số lượng nhân công thực tế thiếu so với biểu đồ nhân lực từ ngày thứ 21 trở đi
	12% giá trị Hợp Đồng và cắt giảm khối lượng

	3
	Không kê khai, đăng ký danh sách các nhân sự chủ chốt hoặc kê khai, đăng ký những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu theo Hợp Đồng này
	20.000.000/lỗi

	4
	Cán bộ chỉ huy công trường, cán bộ kỹ thuật, công nhân thi công trên Công trường không đủ điều kiện năng lực theo quy định; hoặc sai chứng chỉ hành nghề; hoặc không có chứng chỉ hành nghề; hoặc chứng chỉ hành nghề đã hết hiệu lực; hoặc không có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án theo quy định
	20.000.000 - 30.000.000/lỗi

	IV
	VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
	 

	1
	Không có sổ nhật ký thi công hoặc có nhưng không dùng sổ Nhật ký theo mẫu yêu cầu, Bảo quản Nhật ký không tốt, để bị xé mất nhật ký công trường:
	 

	
	- Không có sổ nhật ký thi công; hoặc có nhưng không dùng quyển mẫu theo yêu cầu
	20.000.000

	
	- Bảo quản Nhật ký công trường không tốt (rách nát, không điền đủ thông tin kịp thời,…)
	10.000.000

	
	- Nhật ký thi công bị xé (tính trên đơn vị 01 trang bị xé)
	5.000.000

	2
	Không có cán bộ kỹ thuật Nhà thầu khi thực hiện công tác đổ bê tông
	30.000.000

	3
	Phạt chủ nhiệm, chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật không tham gia họp mà không có lý do cho các cuộc họp giao ban, họp xử lý kỹ thuật theo yêu cầu
	5.000.000

	4
	Để cán bộ ký các tài liệu trong hồ sơ nghiệm thu mà không có chuyên môn phù hợp theo quy định
	5.000.000

	5
	Không báo cáo khi xảy ra sự cố công trình trong vòng 04 giờ kể từ khi phát hiện
	20.000.000

	6
	Không mua các loại bảo hiểm theo quy định tại Mục b khoản 20.2 Điều 20 của hợp đồng
	20.000.000

	7
	Không gửi báo cáo theo quy định của CĐT yêu cầu 
	20.000.000

	8
	Lập hồ sơ hoàn công chậm hơn so với quy định
	20.000.000

	9
	Không tuân thủ theo các mẫu hồ sơ thanh, quyết toán (về tính đầy đủ & chính xác)
	5.000.000 và làm lại hồ sơ

	10
	Hành vi hối lộ hoặc thông qua bất kỳ bên thứ ba nào để hứa hẹn/ hối lộ cho bất kỳ người nào của CĐT hoặc Tư vấn các khoản hối lộ bằng tiền, quà tặng, trích thưởng hoặc bất kỳ các tài sản bằng tiền hoặc hiện vật hoặc lợi ích nào.
	150.000.000

	11
	Cung cấp các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng giả mạo hoặc không phải của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Hợp Đồng dưới bất kỳ hình thức nào.
	- Lần 1: 150.000.000 đồng;
- Lần 2: CĐT đơn phương chấm dứt Hợp đồng, Nhà thầu phải chịu phạt và bồi thường theo quy định của Hợp đồng.
- Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, CĐT sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định



B. MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG (ATLĐ); VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (VSMT); PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ (PCCN); AN NINH TRẬT TỰ (ANTT):
	Stt
	Nội dung
	Mức phạt
(đồng)

	I
	VI PHẠM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
	

	1
	Vi phạm về bảo hộ lao động
	 

	1.1
	Không cung cấp trang bị Bảo hộ lao động hoặc có nhưng không phù hợp với phạm vi công việc 
	1.000.000

	2
	Vi phạm về công tác tổ chức công trường
	 

	2.1
	Không có hoặc có nhưng không đảm bảo yêu cầu về đường tạm, lối đi riêng cho xe và người đi bộ, bãi đậu xe, lối băng qua cống, đặc biệt là tại khu vực cổng chính.
	5.000.000

	2.2
	Không bố trí người hướng dẫn giao thông, tín hiệu cho phương tiện ra vào công trường và công tác nâng hạ tại công trường.
	1.000.000

	2.3
	Chạy quá tốc độ và chở quá tải trọng theo quy định.
	200.000

	2.4
	Không có biện pháp hoặc có nhưng không đảm bảo an toàn (như sàn, lan can bảo vệ, rào chắn, đặt biển báo, hoặc làm mái che, để vật liệu không đúng nơi quy định…) làm rơi vãi vật liệu xây dựng từ trên cao xuống.
	10.000.000

	2.5
	Vi phạm an toàn hệ thống dàn giáo, sàn thao tác.
	10.000.000

	3
	Vệ sinh công trường và nhu cầu sinh hoạt cơ bản
	 

	3.1
	Yêu cầu chung
	 

	3.1.1
	Không dọn dẹp và vệ sinh công trường hoặc thực hiện không đảm bảo (Đổ xà bần, rác thải, hóa chất, đất, bùn, các chất độc hại hay ô nhiểm, không đúng nơi quy định.)
	5.000.000

	3.1.2
	Không có cầu rửa xe ra vào công trường theo quy định
	10.000.000

	3.1.3
	Không rửa sạch xe vận chuyển ra vào công trường.
	1.000.000

	3.2
	Nhà vệ sinh công cộng: Không có nhà vệ sinh đảm bảo yêu cầu (không quá 3 tầng/ 1khu với nhà cao tầng, nhà dưới 5 tầng bố trí tập trung, các trước hợp khác theo thống nhất của Tư vấn giám sát) hoặc nhà vệ sinh để bẩn, mất vệ sinh môi trường
	5.000.000

	4
	Y tế và sơ cấp cứu : Không bố trí phòng y tế và nhân viên y tế hiện trường theo quy định của pháp luật hiện hành
	10.000.000 

	5
	Lắp đặt và sử dụng điện trong thi công
	 

	5.1
	Thi công không đủ chiếu sáng, không đảm bảo khoảng cách an toàn điện theo quy định.
	5.000.000

	5.2
	Công nhân thi công và vận hành thiết bị điện không có chứng nhận đạt yêu cầu về kỹ thuật an toàn điện tương ứng với công việc.
	2.000.000

	5.3
	Tủ điện, dây dẫn phục vụ thi công không đảm bảo an toàn theo quy định
	10.000.000

	6
	Công tác PCCC và thoát hiểm: Không có trang thiết bị chữa cháy hoặc có nhưng không đảm bảo kỹ thuật theo quy định tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ. Có hành vi vi phạm quy định về an toàn PCCC (hút thuốc, cắt/ hàn tại khu vực cháy nổ...)
	5.000.000 

	7
	An toàn khi dùng máy, thiết bị thi công: Máy móc thiết bị đưa vào không có giấy tờ kiểm định và bảo hiểm;
Lái máy không có chứng chỉ vận hành theo quy định.
	2.000.000 

	8
	Vi phạm về giầy tờ, hồ sơ ATLĐ, VSMT
	 

	8.1
	Trong trường hợp cơ quan chức năng khi kiểm tra dự án mà phát hiện các sai phạm của Nhà thầu về Hồ sơ ATLĐ, VSMT thì Nhà thầu sẽ phải chịu mức phạt gấp 2 lần mức phạt mà cơ quan nhà nước đưa ra.
	 

	8.2
	Để xảy ra tình trạng mất vệ sinh và ATLĐ đã được quy định trong Nội quy công trường:
	

	
	- Gây thiệt hai nghiệm trọng về tính mạng con người
	200.000.000

	
	- Gây thiệt hại về sức khỏe con người, gây ảnh hưởng xã hội. Sự cố ATLĐ của các thiết bị thi công chính/cháy nổ cấp độ lớn, phải nhờ cơ quan chức năng can thiệp.
	20.000.000

	
	- Mất vệ sinh công trường trên diện rộng, vi phạm quy định bảo hộ lao động, trang thiết bị sơ cứu, PCCC và các lỗi tương tự hoặc có mức độ tương đương trong Nội quy công trường về ATLĐ
	20.000.000

	
	- Mất vệ sinh công trường cục bộ, vi phạm nhỏ lẻ về quy định bảo hộ lao động, trang thiết bị sơ cứu, PCCC và các lỗi tương tự hoặc có mức độ tương đương trong Nội quy công trường về ATLĐ
	2.000.000

	8.3
	Không có hồ sơ, văn bản, quyết định thành lập tổ chức hệ thống an toàn lao động, nội quy công trường
	5.000.000

	II
	VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN NINH TRẬT TỰ  
	

	1
	Đánh nhau, gây mất trật tự
	5.000.000

	2
	Trộm cắp tài sản
	25.000.000

	3
	Công nhân của nhà thầu (bao gồm cả công nhân của cả nhà thầu phụ, tổ đội, nhân sự khác do Bên nhận thầu giao việc) có hành vi vi phạm an ninh trật tự tại công trường như biểu tình, lãn công, đánh nhau, chống đối nhà thầu khác, chống đối CĐT, tập trung gây yêu sách, gây rối trật tự tại công trường hoặc các hành vi khác làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại công trường. Cụ thể mức phạt như sau:
	

	
	· Đối với vụ việc dưới 3 người tham gia
	10.000.000

	
	· Đối với vụ việc có từ 3 đến 10 người tham gia
	50.000.000

	
	· Đối với vụ việc có trên 10 người tham gia
	100.000.000


III. Các bản vẽ: 
Bên mời thầu đính kèm theo E-HSMT này là file các bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt.

